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I. Đọc thầm văn bản sau:

CHIM HỌA MI HÓT
         Chiều nào cũng vậy, con chim họa mi ấy không biết tự phương nào bay đến đậu trong bụi tầm xuân ở vườn nhà tôi mà hót.

        Hình như nó vui mừng vì suốt ngày đã được tha hồ rong ruổi bay chơi trong khắp trời mây gió, uống bao nhiêu nước suối mát lành trong khe núi. Cho nên những buổi chiều tiếng hót có khi êm đềm, có khi rộn rã, như một điệu đàn trong bóng xế mà âm thanh vang mãi giữa tĩnh mịch, tưởng như làm rung động lớp sương lạnh mờ mờ rủ xuống cỏ cây.

Hót một lúc lâu, nhạc sĩ giang hồ không tên không tuổi ấy từ từ nhắm hai mắt lại, thu đầu vào lông cổ, im lặng ngủ, ngủ say sưa sau một cuộc viễn du trong bóng đêm dày. 
         Rồi hôm sau, khi phương đông vừa vẩn bụi hồng, con họa mi ấy lại hót vang lừng chào nắng sớm. Nó kéo dài cổ ra mà hót, tựa như nó muốn các bạn xa gần đâu đó lắng nghe. Hót xong, nó xù lông rũ hết những giọt sương rồi nhanh nhẹn chuyền từ bụi nọ sang bụi kia, tìm vài con sâu ăn lót dạ, đoạn vỗ cánh bay vút đi.

                                                                                                         Theo Võ Quảng

II. Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo các yêu cầu dưới đây:
Câu 1. Con chim họa mi từ đâu bay đến?
A. Từ phương Đông                  B. Từ phương Bắc                 C. Không rõ từ phương nào

Câu 2. Những buổi chiều, tiếng hót của chim họa mi thế nào?

A. Trong trẻo, réo rắt                 B. Êm đềm, rộn rã                 C. Lảnh lót, ngân nga

Câu 3. Khi phương đông vừa vẩn bụi hồng, con chim họa mi làm gì? 
A. Hót chào nắng sớm               B. Tìm vài con sâu ăn lót dạ        C. Vỗ cánh bay cao vút

Câu 4. Dòng nào sau đây nêu đúng cách ngủ của chim họa mi?

A. Từ từ nhắm hai mắt lại, thu đầu vào lông cổ, im lặng ngủ. 
B. Nhắm hai mắt, cúi đầu xuống và im lặng ngủ

C. Nhắm hai mắt, nằm xuống và im lặng ngủ

Câu 5. Tác giả gọi chim hoạ mi là gì?
A. Ca sĩ                      B. Nhạc sĩ giang hồ không tên.             C. Nghệ sĩ không tên
Câu 6. Câu nào sau đây có hình ảnh so sánh?
A. Hình như nó vui mừng vì suốt ngày đã được tha hồ rong ruổi bay chơi.

B. Nó kéo dài cổ ra mà hót, tựa như nó muốn các bạn xa gần đâu đó lắng nghe. 
C. Tiếng hót có khi êm đềm, có khi rộn rã, như một điệu đàn trong bóng xế.

Câu 7.  Trái nghĩa với “cuối cùng” là:

A. Kết thúc.              B. Phía sau.                C. Chấm hết.              D. Đầu tiên.

Câu 8. Gạch chân dưới bộ phận trả lời câu hỏi “Khi nào” trong câu sau:
            Những buổi chiều, trong lùm cây, chú chim cất tiếng hót, có khi êm đềm, có khi rộn rã, như một điệu đàn.

Câu 9. Gạch chân dưới những từ chỉ sự vật được so sánh với nhau trong câu văn sau: 

Tiếng hót của hoạ mi như một khúc nhạc trong veo và sâu lắng.
Câu 10. Tìm các từ có nghĩa trái ngược với mỗi từ sau:
	 đen  -   …………………..                               

       thật thà -  …………………..                          


Câu 11. Xác định tác dụng của dấu ngoặc kép trong câu sau: 
Mờ sáng anh đã đỏ lửa lò rèn, vung búa chan chát trên đe rèn dao, liềm, cuốc cho bà con. Ai cũng quý mến anh. Bây giờ, anh mới thấy thấm thía: “Chỉ sống có ích mới là điều ước mơ.” 
- Tác dụng của dấu ngoặc kép là …………………………….………………..…………
ĐỀ KIỂM TRA VIẾT

I. Nghe - viết (4 điểm)

	Lá bàng
Mùa xuân, lá bàng mới nảy trông như những ngọn lửa xanh. Sang hè, lá lên 
thật dày, ánh sáng xuyên qua chỉ còn là màu ngọc bích. Khi lá bàng ngả sang màu lục, 
ấy là mùa thu. Đến những ngày cuối đông, mùa của lá rụng, nó lại có vẻ đẹp riêng. 
Lá bàng mùa đông đỏ như đồng, tôi có thể nhìn cả ngày không chán...

(Đoàn Giỏi)


II. Tập làm văn:
Viết một đoạn văn tả đồ vật mà em yêu thích.

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI  KÌ I

A. ĐỌC HIỂU ( 6 ĐIỂM)

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7

	C
	B
	A
	A
	B
	B
	D

	0,5 đ
	0,5 đ
	0,5 đ
	0,5 đ
	0,5 đ
	0,5 đ
	0,5


Câu 8: (0,5 điểm):  Những buổi chiều.
Câu 9: (1 điểm) Tiếng hót của họa mi – một khúc nhạc

Câu 10: (0,5 điểm) trắng – gian dối (đúng mỗi từ 0,25 điểm)

Câu 11: (0,5 điểm) Ghi lại ý nghĩ của nhân vật. 

B. Viết (10 điểm)
1. Chính tả: Nghe - viết (4 điểm)
Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, đúng độ cao, đúng khoảng cách, trình bày đúng đoạn văn. (4,0 điểm)

2. Tập làm văn. (6 điểm) Đảm bảo các yêu cầu:

- Viết được đoạn văn ngắn theo yêu cầu của đề; Sử dụng từ ngữ chính xác; Viết câu đúng ngữ pháp.
- Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt, chữ viết có thể cho các mức điểm: 1,0 - 0,5.
